     UBND HUYỆN CÁT HẢI

TRƯỜNG TH&THCS HÀ SEN

MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

Môn Lịch sử và Địa lí Lớp 5, Năm học 2021-2022
	Mạch nội dung
	Số câu

Số điểm
	Mức1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất  nước nhà (1954- 1975)


	Số câu
	02
	
	01
	
	
	01
	
	
	03
	01

	
	Câu số
	1,3
	
	2
	
	
	7
	
	
	1,2,3
	7

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	1,0
	
	
	2,0
	1,0

	2. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước

(1975 – nay)
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	01
	
	01

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	9
	
	9

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	2,0
	
	2,0

	3. Châu Phi, châu Mỹ 
	Số câu
	02
	
	01
	
	
	01
	
	
	03
	01

	
	Câu số
	4,5
	
	6
	
	
	10
	
	
	4,5,6
	10

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	2,0
	
	
	2,0
	2,0

	4. Châu Đại Dương, châu Nam Cực và các đại dương
	Số câu
	
	
	
	01
	
	
	
	
	
	01

	
	Câu số
	
	
	
	8
	
	
	
	
	
	8

	
	Số điểm
	
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0

	Tổng
	Số câu
	04
	
	02
	01
	
	02
	
	01
	06
	04

	
	Số điểm
	2,0
	
	2,0
	1,0
	
	3,0
	
	2,0
	4,0
	6,0


                                                          Trân Châu, ngày 27 tháng 4 năm 2022
	BAN GIÁM HIỆU KÍ DUYỆT
	NGƯỜI RA ĐỀ


      UBND HUYỆN CÁT HẢI

   TRƯỜNG TH&THCS HÀ SEN

                 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn: Lịch sử và Địa lí -  Lớp 5
( Thời gian làm bài 40 phút không kể thời gian giao đề )

I. TRẮC NGHIỆM. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Địa phương nào là nơi tiêu biểu của phong trào “Đồng khởi”? 

A. Sài Gòn                                                B. Hà Nội

C. Bến Tre                                                D. Cần Thơ
Câu 2: Lá cờ cách mạng bay trên Dinh Độc Lập, đất nước được thống nhất vào giờ phút lịch sử nào?

	A. 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1973.
	B. 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975.

	C. 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1974.
	D. 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1976.


Câu 3: Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì? 

A. Để giao thương với miền Nam

B. Để miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam

C. Khai thông đường biên giới

D. Cả ba ý trên

Câu 4: Dân cư châu Phi chủ yếu là người: 

A. Da trắng                                                        B. Da vàng

C. Da đen                                                          D. cả 3 ý đều đúng

Câu 5: Hoang mạc Xa-ha-ra thuộc châu lục nào? 
A. Châu Phi                                                           B. Châu Mĩ

C. Châu Đại Dương                                               D. Châu Âu

Câu 6: Sông nào chảy qua Ai Cập?

A. Sông Côn-gô

                                   B. Sông Mi- giê

C. Sông Hồng   

                                   D. Sông Nin 

II.  TỰ LUẬN

  Câu 7: Chọn các từ thích hợp (Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; lá cờ đỏ sao vàng; tiến quân ca; Hồ Chí Minh) điền vào chỗ chấm.

Quốc hội quyết định: lấy tên nước là .......................................; quyết định Quốc huy; Quốc kì là ..........................................; Quốc ca là bài .........................................; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài gòn - Gia Định đổi tên là .............................................:
Câu 8: Điền từ thích hợp  vào chỗ chấm.
“Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu ………….....……, thực vật và động vật độc đáo. Ô-xtrây-li-a là nước có nền kinh tế ……….........…......……… nhất châu Đại Dương. Châu Nam Cực là châu lục ……………….......… nhất thế giới.”

Câu 9: Tại sao nói: “Ngày 30 - 4 - 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta? 
Câu 10: Nêu đặc điểm địa hình Châu Mĩ?   
                                                          Trân Châu, ngày 27 tháng 4 năm 2022
	BAN GIÁM HIỆU KÍ DUYỆT
	NGƯỜI RA ĐỀ


    UBND HUYỆN CÁT HẢI

TRƯỜNG TH&THCS HÀ SEN

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM CUỐI HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn: Lịch sử & Địa lí - Lớp 5
I. TRẮC NGHIỆM 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	B
	B
	C
	A
	D

	Điểm
	0,5
	0,5
	1,0
	0,5
	0,5
	1,0


II. TỰ LUẬN

Câu 7: (1 điểm điền đúng mỗi chỗ trống được 0,25 điểm)  

Thứ tự các từ cần điền: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lá cờ đỏ sao vàn, tiến quân ca, Hồ Chí Minh.

Câu 8: (1 điểm điền đúng mỗi chỗ trống được 0,25 điểm)  

Thứ tự các từ cần điền: khô hạn, phát triển, lạnh 

Câu 9: (2 điểm mỗi ý đúng được 1,0 điểm)
- Ngày 30 - 4 - 1975, quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 

- Đất nước được thống nhất và độc lập.

Câu 10: (2 điểm mỗi ý đúng được 1,0 điểm)

- Địa hình châu Mĩ thay đổi từ tây sang đông: dọc bờ biển phía tây là các dãy núi cao và đồ sộ, ở giữa là những đồng bằng lớn.
- Phía đông là các dãy núi thấp và cao nguyên. 
                                                                 Trân Châu, ngày 27 tháng 4 năm 2022
	BAN GIÁM HIỆU KÍ DUYỆT
	NGƯỜI RA ĐỀ


